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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 
(Năm 2021) 

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF THE COMPANY 
(2021) 

 
 

Kính gửi/To: 
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước/SSC;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/HNX. 

 
- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY 

Name of the Company: WESTERN – SAIGON BEER JOINT STOCK COMPANY 

- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ 

Address: Tra Noc Industrial Zone, Tra Noc ward, Binh Thuy, Can Tho city 

- Điện thoại/Tel: 02923 843333      Fax: 02923843222   Email: wsb@wsb-sabeco.com.vn 

- Vốn điều lệ/Charter capital: 145.000.000.000 đồng/VND 

- Mã chứng khoán/Securities code: WSB 

- Mô hình quản trị công ty/ Corporate governance model: 

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc. 

General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors and 
Director. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 
 Business activities of the General Meeting of Shareholders 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả 
các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn 
bản): 

Information about the meetings and Resolutions/Decisions of the General Meeting of 
Shareholders (including Resolutions of the General Meeting of Shareholders approved via 
absentee voting): 

Stt 
No. 

Số Nghị quyết/Quyết định 
No. of 

Resolutions/Decisions 

Ngày 
Date 

Nội dung 
Contents 

 

1 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ 15/04/2021 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2021 
Resolution of 2021 AGM 
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II. Hội đồng quản trị: 

Board of Directors: 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) 

Information about members of the Board of Directors (BOD) 

Stt 
No. 

Thành viên HĐQT 
Members of BOD 

 

Chức vụ (TV.HĐQT độc 
lập, TV.HĐQT không điều 

hành) 
Position (independent 
member of BOD, non-
executive member of 

BOD) 

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên 
HĐQT/ HĐQT độc lập 

Start date / not to be a member of BOD/ 
an independent member of BOD  

Ngày bổ nhiệm 
Appointment date 

Ngày miễn nhiệm 
Dismissal date 

1 
Ông/Mr. Neo Gim Siong 
Bennett 

Chủ tịch HĐQT 
Chairman of BOD 

26/12/2019  

2 
Ông/Mr. Trần Nguyên 
Trung 

TV HĐQT 
Member of BOD 

26/4/2017  

3 
Bà/Ms. Nguyễn Thị Kim 
Cúc 

TV HĐQT 
Member of BOD 

29/3/2019  

4 Ông/Mr. Phạm Đình Hùng 
TV HĐQT 

Member of BOD 
26/4/2017  

5 Ông/Mr. Nguyễn Văn Đồi 
TV HĐQT 

Member of BOD 
26/4/2017  

2. Các cuộc họp HĐQT/ BOD meetings: 

Stt 
No. 

Thành viên HĐQT 
Members of BOD 

Số buổi họp HĐQT 
tham dự 

Number of meetings of 
BOD attended 

Tỷ lệ 
tham dự họp 

Meeting attendance 
rate 

Lý do không 
tham dự họp 

The reason for not 
attending the 

meeting 

1 
Ông/Mr. Neo Gim Siong 
Bennett 

04 100%  

2 Ông/Mr Trần Nguyên Trung 
04 

100%  

3 
Bà/Ms. Nguyễn Thị Kim 
Cúc 

04 
100%  

4 Ông/Mr Phạm Đình Hùng 
04 

100%  

5 Ông/Mr Nguyễn Văn Đồi 
04 

100%  

Hình thức họp Hội đồng quản trị: họp trực tuyến.  

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:  

Supervisory activities of the BOD to the Board of Management: 

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn diện 
các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty.  

In 2021, the BOD has fully performed the role of directing, managing and monitoring all 
aspects of the Company's business activities. 

- Sản xuất, bán hàng; 
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Production and sales; 

- Đầu tư; 
Investment;  

- Các hoạt động liên quan đến cổ đông, chia cổ tức; 
Activities related to shareholders, dividend distribution;  

- Các hoạt động khác theo quy định của Công ty và pháp luật. 
 Other activities as stipulated by the Company and law.   

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT Công ty không thành lập các tiểu 
ban trực thuộc.  

Activities of subcommittees under the BOD: The Company’s BOD does not establish 
subcommittees. 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm): 

Resolutions/Decisions of BOD (year): 

Stt 
No. 

Số 
Nghị quyết/ Quyết định 

No. of  
Resolutions/Decisions 

Ngày 
Date 

 
Nội dung 
Contents 

 

Tỷ lệ thông qua 
Approval rate 

1. 01/2021/NQ-HĐQT 04/01/2021 

Phê duyệt các báo cáo kinh tế kỹ thuật, 
kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 
Approval for economic and technical 
reports, contractor selection plan. 

100% 

2. 02/2021/NQ-HĐQT 05/01/2021 

Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ 
tức đợt 3 năm 2020 
The record date of shareholders of the 
3rd dividend advanced payment in 2020 

100% 

3. 03/2021/NQ-HĐQT 26/02/2021 

Phê duyệt điều lệ Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn – Sóc Trăng 
Approval for the Charter of Saigon –
Soc Trang Beer One Member Ltd., Co 

100% 

4. 04/2021/NQ-HĐQT 16/3/2021 

Phê duyệt thanh lý tài sản cố định, kế 
hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2021 
Approval for the liquidation of fixed 
assets, the plan to hold the 2021 AGM  

100% 

5. 05/2021/NQ-HĐQT 15/4/2012 

Liên quan đến mua nhà kho, nhân sự 
Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây, 
các vấn đề khác của Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn – Sóc Trăng 
Buying the warehouse, Human 
resources of Western - Saigon Beer
JSC, other issues of Saigon – Soc Trang 
Beer One Member Ltd., Co. 

100% 

6. 07/2021/NQ-HĐQT 19/4/2021 

Phê duyệt nội dung họp ĐHĐCĐ 
thường niên của Công ty CP Bia –
NGK Sài Gòn – Tây Đô 
Approval for the content of the AGM of 
Saigon - Tay Do Beer - Beverage Joint 
Stock Company 

100% 

7. 08/2021/NQ-HĐQT 19/4/2021 
Chốt danh sách cổ đông quyết toán cổ 
tức năm 2020.  
The record date of shareholders for 

100% 
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Stt 
No. 

Số 
Nghị quyết/ Quyết định 

No. of  
Resolutions/Decisions 

Ngày 
Date 

 
Nội dung 
Contents 

 

Tỷ lệ thông qua 
Approval rate 

dividend payment in 2020 

8. 09/2021/NQ-HĐQT 16/7/2021 

Phê duyệt chủ trương và kinh phí thực 
hiện xác nhận hoàn thành ĐTM tại 
Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn -
Sóc Trăng 
Approval for the policy and funding 
source to certify the completion of 
environmental impact assessment 
(EIA) at Saigon – Soc Trang Beer One 
Member Limited Company 

100% 

9. 10/2021/NQ-HĐQT 06/9/2021 

Phê duyệt thực hiện hạng mục "Gia cố 
kèo thép nhà xưởng chiết - thành 
phẩm" tại Công ty TNHH MTV Bia 
Sài Gòn - Sóc Trăng 
Approval for “Reinforcement of steel 
trusses of the Filling-Finished Product 
Plant at Saigon – Soc Trang Beer One 
Member Limited Company 

100% 

10. 11/2021/NQ-HĐQT 27/9/2021 

- Thông qua Báo cáo KQKD 6 tháng 
đầu năm, KH 6 tháng cuối năm; Phê 
duyệt chủ trương vay ngắn hạn tại 
Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây và 
Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn -
Sóc Trăng… 
Approval for the report on business 
performance in the first 6 months, plan 
of the last 6 months of 2021; Approval 
for the policy of a short-term loan at 
Western – Saigon Beer Joint Stock 
Company and Saigon - Soc Trang Beer 
One Member Limited Company 

100% 

- Nội dung liên quan đến nhà kho Cửu 
Long; xem xét công tác nhân sự. 
Regarding the warehouse; Human 
resources. 

80% 

11. 12/2021/NQ-HĐQT 28/9/2021 

Phê duyệt thoái vốn đầu tư tại Tổng 
Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng 
Approval for divestment of investment 
at Development Investment 
Construction Corporation  

100% 

12. 13/2021/NQ-HĐQT 19/10/2021 

Phê duyệt Điều lệ Công ty TNHH MTV 
Bia Sai Gòn - Sóc Trăng 
Approval for the Charter of Saigon -
Soc Trang Beer One Member Limited 
Company 

100% 

13. 14/2021/NQ-HĐQT 05/11/2021 
Phê duyệt chủ trương thực hiện công 
tác xã hội hỗ trợ địa phương phòng 
chống dịch Covid-19 

80% 
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Stt 
No. 

Số 
Nghị quyết/ Quyết định 

No. of  
Resolutions/Decisions 

Ngày 
Date 

 
Nội dung 
Contents 

 

Tỷ lệ thông qua 
Approval rate 

Approval for social activities: 
Joining hands with the community 
to deal with Covid-19 

14. 15/2021/NQ-HĐQT 30/11/2021 

Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ 
tức đợt 1 năm 2021 
Approval for the recordate for the 
first dividend advance payment in 
2021 

100% 

15. 16/2021/NQ-HĐQT 30/11/2021 
Bổ nhiệm TV.HĐTV Sóc Trăng 
Approval for the appointment of 
member of Board of Members 

80% 

16. 17/2021/NQ-HĐQT 30/11/2021 

Bổ nhiệm lại các PGĐ Sóc Trăng 
Approval for re-appointment of the 
managers at Saigon - Soc Trang Beer 
One Member Limited Company 

80% 

17. 18/2021/NQ-HĐQT 24/12/2021 

- Thông qua Báo cáo KQKD 9 tháng 
đầu năm, KH quý 4; Chủ trương tạm 
ứng cổ tức đợt 1/2021; Thanh lý tài sản 
cố định;… 
Approval for the report on business 
performance in the first 9 months, 
plan of the quarter 4/2021; 
approval for the first dividend 
advance payment in 2021; 
Liquidation of fixed assets,… 

100% 

Trả tiền sử dụng kho cho Cửu Long 
theo tờ trình của BĐH: Cử người 
nhiệm kế toán trưởng tại Công ty con. 
Approval for the payment for using 
the warehouse of Cuu Long Service 
Trading Joint Stock Company 

80% 

18. 19/2021/NQ-HĐQT 24/12/2021 

Phê duyệt dự toán, hình thức lựa chọn 
nhà thầu hạng mục "Đại tụ máy nén 
lạnh trục vít Mycom 200L" 
Approval for cost estimates and 
form of contractor selection for the 
project “Overhauling Mycom 200L 
screw compressor” 

100% 

19. 20/2021/NQ-HĐQT 27/12/2021 

Phê duyệt Báo cáo kinh tết kỹ thuật, kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục 
"Đầu tư thiết bị chống cáu cặn giàn 
ngưng tụ" 
Approval for Economic – Technical 
report and plan of contractor 
selection for the project 
“Installation of the anti-scale 
device for cooling tower –

100% 
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Stt 
No. 

Số 
Nghị quyết/ Quyết định 

No. of  
Resolutions/Decisions 

Ngày 
Date 

 
Nội dung 
Contents 

 

Tỷ lệ thông qua 
Approval rate 

condenser” 

III. Ban kiểm soát (năm): 

Board of Supervisors (year): 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 

Information about members of Board of Supervisors (BOS): 

Stt 
No. 

Thành viên BKS 
Members of BOS 

Chức vụ 
Position 

Ngày bắt đầu là 
thành viên BKS 
Start date to be a 
member of BOS 

Trình độ chuyên môn 
Qualifications 

1 Bà/Ms. Trần Thị Loan Anh 
Trưởng BKS 
Head of BOS 

26/4/2017 
Cử nhân kinh tế 

Bachelor of Economics 

2 Ông/Mr.  Đoàn Tiến Dũng 
Thành viên BKS 
Member of BOS 

26/4/2017 
Thạc sĩ kinh tế 

Master of Economics 

3 Ông/Mr. Nguyễn Văn Doanh 
Thành viên BKS 
Member of BOS 

26/4/2017 
Cử nhân kinh tế 

Bachelor of Economics 

2. Cuộc họp của BKS/BOS meetings: 

Stt 
No. 

Thành viên BKS 
Members of BOS 

 

Số buổi họp  
tham dự  

Number of 
meetings BOS 

attended 

Tỷ lệ tham dự 
họp 

Meeting 
attendance rate 

Tỷ lệ biểu 
quyết 

Voting rate 

Lý do không tham 
dự họp 

The reason for not 
attending the meeting 

1 Bà/Ms. Trần Thị Loan Anh 04 100% 100%  

2 Ông/Mr.  Đoàn Tiến Dũng 04 100% 100%  

3 Ông/Mr. Nguyễn Văn Doanh 04 100% 100%  

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:  

Supervisory activities of the BOS to the Board of Management and shareholders: 

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ hằng năm, BKS thực hiện giám sát toàn diện các mặt hoạt 
động của Công ty:  

Based on AGM resolution, Board of Supervisory monitor all angles of company operation: 

- Tình hình tài chính trung thực, hợp lý; 

The reasonability and honesty of financial situation 

- Công tác kế toán, thống kê, ghi chép theo chuẩn mực và Luật kế toán hiện hành;  

Accounting, statistics and booking activities according to the applicable accounting 
standards and Accounting Law; 

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh; 

Operating activities 

- Sự tuân thủ các quy chế quy định nội bộ,  
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Compliance with internal regulation 

- Sự chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến các hoạt động của Công ty;  

Compliance with law 

- Kiến nghị các nội dung theo thẩm quyền;  

Provide suitable recommendations 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều 
hành và các cán bộ quản lý khác:  

The coordination of activities between the BOS for the activities of the BOD, the Board 
of Management and other managers: 

- Được cung cấp thông tin đầy đủ về từng nội dung thời gian theo yêu cầu. 

Is provided all the requested information 

- Được phản hồi những nội dung làm việc, ý kiến đóng góp cho tất cả các hoạt động của 
Công ty đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông 

Can give comments on the working contents, provide recommendations to all activities to 
follow the AGM orientation.  

- Được tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến theo chức năng 
và nhiệm vụ.  

Can attend all BOD meeting and give suitable recommendations 

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có 

Other activities of BOS (if any): none 

IV. Ban điều hành/Board of Management 

Thực hiện đúng nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh và đầu tư của ĐHĐCĐ, HĐQT giao, tuân 
thủ pháp luật  

BOM fulfill operating and investment tasks from AGM, BOD while also following 
rgeulations.   

Stt 
No. 

Thành viên Ban điều hành 
Members of Board of 

Management 

Ngày tháng 
năm sinh 

Date of birth 

Trình độ chuyên môn 
Qualifications 

Ngày bổ nhiệm thành 
viên Ban điều hành 
Appointment date 

1 Ông/Mr. Lê Đăng Khoa 21/10/1967 

Cử nhân kinh tế, Kỹ sư 
công nghệ thực phẩm 

Bachelor of Economics, 
Food Technology Engineer 

01/01/2017 

2 Ông/Mr. Võ Văn Vân 01/02/1968 
Cử nhân kinh tế 

Bachelor of Economics 
01/10/2019 

3 Ông/Mr.  Phạm Minh Quân 27/11/1988 
Cử nhân kinh tế 

Bachelor of Economics 
04/9/2015 

V. Kế toán trưởng/ Chief Accountant 

Họ và tên 
Full name 

Ngày tháng 
năm sinh 

Date of birth 

Trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ 

Qualifications 

Ngày bổ nhiệm 
Appointment date 

 

Bà/Ms. Trương Thị Mỹ Hồng 11/12/1972 

Cử nhân kinh tế, Cử nhân 
luật 

Bachelor of Economics, 
Bachelor of Law 

15/7/2016 
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VI. Đào tạo về quản trị công ty/ Corporate governance training: 

Do tình hình dịch bệnh covid - 19 diễn biến phức tạp, trong năm 2021 Công ty không thực 
hiện, Công ty sẽ thực hiện đào tạo về quản trị công ty vào thời điểm phù hợp. 

Due to the comlicated situation of Covid-19 in 2021, the Company has not carried out 
corporate governance training yet. The Company will do it in the right time.
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VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty). 

List of related persons of public company and transactions of related persons of the company with the Company itself). 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty 
List of related persons of the Company 

STT 
No. 

Tên tổ chức/cá 
nhân 

Individuals/ 
organization 

 

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán(nếu có) 
Securities 

account (if any) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 
Position at the 
Companyy (if 

any) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 
ID No., date of 

issue, place of issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 
chỉ liên hệ 

Head office/ address 

Thời điểm bắt 
đầu là người 
có liên quan 

Start date to be 
related persons 

 

Thời điểm không 
còn là người có 

liên quan 
Date not to be 

related persons  

Lý do 
Reasons 

Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 
Relationship 

with the 
Company 

I      Cá nhân/Individuals 

1 
Ông/Mr. Neo Gim 

Siong Bennett 
 

Chủ tịch 
HĐQT 

Chairman of 
BOD 

K1853061B 
45 Scotts Road # 11-03 

Sigapore 228232 18/02/2020   
Người nội bộ 

Internal person 
of the Company 

2 
Ông/Mr.  Trần 
Nguyên Trung 

 
TV HĐQT 
Member of 

BOD 

022101172; 
27/06/2012; CA 

TP.HCM 
Public Security of 

HCMC 

146  Võ Văn Tần , 
phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, TP HCM 

146 Vo Van Tan St., 
Ward Võ Thị Sáu, Dist. 

3, HCMC 

26/4/2017   
Người nội bộ 

Internal person 
of the Company 

3 
Bà/Ms. Nguyễn 
Thị Kim Cúc 

 
TV HĐQT 
Member of 

BOD 

056175000198; 
26/12/2019; cục 

cảnh sát ĐKQLDC 
Police Department 

of Residence 
Registration and 
Management and 

National 
Population 
Database 

01N Hưng Long, 
Phường 6, Quận 10, 

TP.HCM 
01N, Hung Long St., 

Ward 6, Dist. 10, HCMC 

29/3/2019   
Người nội bộ 

Internal person 
of the Company 
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STT 
No. 

Tên tổ chức/cá 
nhân 

Individuals/ 
organization 

 

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán(nếu có) 
Securities 

account (if any) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 
Position at the 
Companyy (if 

any) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 
ID No., date of 

issue, place of issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 
chỉ liên hệ 

Head office/ address 

Thời điểm bắt 
đầu là người 
có liên quan 

Start date to be 
related persons 

 

Thời điểm không 
còn là người có 

liên quan 
Date not to be 

related persons  

Lý do 
Reasons 

Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 
Relationship 

with the 
Company 

4 
Ông/Mr.   Phạm 

Đình Hùng 
091C6 

35668 (KB) 

TV HĐQT 
Member of 

BOD 

042056000152; 
04/10/2017; cục 

cảnh sát ĐKQLDC 
Police Department 

of Residence 
Registration and 
Management and 

National 
Population 
Database 

6A, Trường Sa, P17, Q 
Bình Thạnh, TPHCM 

6A, Truong Sa St., Ward 
17, Binh Thanh Dist., 

HCMC 

26/4/2017   
Người nội bộ 

Internal person 
of the Company 

5 
Ông/Mr.   Nguyễn 

Văn Đồi 
058C712854 

TV HĐQT 
Member of 

BOD 

034060006446; 
30/05/2018; cục 

cảnh sát ĐKQLDC 
Police Department 

of Residence 
Registration and 
Management and 

National 
Population 
Database 

43D/19 Hồ Văn Huê, 
phường 9, quận Phú 

Nhuận, TPHCM 
43D/19 Ho Van Hue St., 

Ward 9, Phu Nhuan 
Dist., HCMC 

26/4/2017   
Người nội bộ 

Internal person 
of the Company 

6 
Bà/Ms.  Trần Thị 

Loan Anh 
 

026C2 
00556 (VPS);  

046C5 
67467 (Yuanta) 

Trưởng BKS 
Head of BOS 

361819877; 
27/06/2013; CA 

TPCT 
Public Security of 

Can Tho City 

102/3B Trần Phú, Quận 
Ninh Kiều, TPCT 

102/3B, Tran Phu St., 
Ninh Kieu Dist., Can 

Tho City  

26/4/2017   

 
Người nội bộ 

Internal person 
of the Company 

7 
Ông/Mr.    Đoàn 

Tiến Dũng 
002C004194 

Thành viên 
BKS 

Member of 
BOS 

031077003061; 
11/10/2016; cục 

cảnh sát ĐKQLDC 
Police Department 

of Residence 

8A/3C1Thái Văn Lung, 
phường Bến Nghé, quận 

1, TP.HCM 
8A/3C1 Thai Van Lung 

26/4/2017   
Người nội bộ 

Internal person 
of the Company 
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STT 
No. 

Tên tổ chức/cá 
nhân 

Individuals/ 
organization 

 

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán(nếu có) 
Securities 

account (if any) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 
Position at the 
Companyy (if 

any) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 
ID No., date of 

issue, place of issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 
chỉ liên hệ 

Head office/ address 

Thời điểm bắt 
đầu là người 
có liên quan 

Start date to be 
related persons 

 

Thời điểm không 
còn là người có 

liên quan 
Date not to be 

related persons  

Lý do 
Reasons 

Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 
Relationship 

with the 
Company 

Registration and 
Management and 

National 
Population 
Database 

St., Ben Nghe Ward, 
Dist. 1, HCMC 

8 
Ông/Mr.   Nguyễn 

Văn Doanh 
 

Thành viên 
BKS 

Member of 
BOS 

001081013090; 
25/4/2021; Cục CS 
QLHC về TTXH/ 
Police Department 
on Administrative 
Management of 

Social Order 

Thôn Ngọ, Chuyên Mỹ, 
Phú Xuyên, Hà Nội 

Thon Ngo, Chuyen My, 
Phu Xuyen, Hanoi 

26/4/2017   
Người nội bộ 

Internal person 
of the Company 

9 
Ông/Mr.    Lê 
Đăng Khoa 

 
Giám đốc 
Director  

361041546; 
04/5/2006; CA 

TPCT / Can Tho 
Police Department 

90/12 Hùng Vương, 
P.Thời Bình, Q.Ninh 
Kiều, TP. Cần Thơ 

90/12 Hùng Vương St, 
Thời Bình Ward, NK 

District, Can Tho City 

01/01/2017   
Người nội bộ 

Internal person 
of the Company 

10 
Ông/Mr.   Võ Văn 

Vân 
 

Phó Giám 
đốc 

Deputy 
Director 

365682948; 
09/7/2014; 

CA Sóc Trăng 
Public Security of 

Soc Trang province 

319 Nguyễn Văn Linh, 
phường 2, TP Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng 
319, Nguyen Van Linh 
St., Ward 2, Soc Trang 

Province 

01/10/2019   
Người nội bộ 

Internal person 
of the Company 

11 
Ông/Mr.    Phạm 

Minh Quân 
 

Phó Giám 
đốc 

Deputy 
Director 

024079389; 
06/7/2010; CA 

TPHCM 
Public Security of 
HCMC province 

133/2 Hòa Hưng, P.12, 
Q.10, TP.HCM 

132/2 Hoa Hung St., 
Ward 12, Dist. 10, 

HCMC 

04/9/2015   
Người nội bộ 

Internal person 
of the Company 
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STT 
No. 

Tên tổ chức/cá 
nhân 

Individuals/ 
organization 

 

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán(nếu có) 
Securities 

account (if any) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 
Position at the 
Companyy (if 

any) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 
ID No., date of 

issue, place of issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 
chỉ liên hệ 

Head office/ address 

Thời điểm bắt 
đầu là người 
có liên quan 

Start date to be 
related persons 

 

Thời điểm không 
còn là người có 

liên quan 
Date not to be 

related persons  

Lý do 
Reasons 

Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 
Relationship 

with the 
Company 

12 
Bà/Ms. Trương 
Thị Mỹ Hồng 

007C 600402 

Kế toán 
trưởng 
Chief 

Accountant 

361431375; 
29/05/2013; CA 

TP.Cần Thơ 
Public Security of 

Can Tho City 

336 Võ Văn Kiệt, 
Phường An Thới, Quận 
Bình Thủy, TP.Cần Thơ 
336 Vo Van Kiet St., An 
Thoi Ward, Binh Thuy 
District, Can Tho City 

15/7/2016   
Người nội bộ 

Internal person 
of the Company 

13 
Ông/Mr.   Nguyễn 
Hoàng Anh Tuấn 

 
Thư ký Công 

ty 
Secretary 

361530693; 
20/7/2016; CA tỉnh 

Vĩnh Long 
Public Security of 

Vinh Long Province 

82/23 Phó Cơ Điều, 
phường 3, TP.Vĩnh 
Long, Vĩnh Long 

82/23 Pho Co Dieu, , 
Ward 3, Vinh Long City, 

Vinh Long Province 

20/4/2021   
Người nội bộ 

Internal person 
of the Company 

II      Tổ Chức/Organizations 

1 

Tổng Công ty CP 
Bia Rượu NGK 

Sài Gòn 
Saigon Beer – 

Alcohol – 
Beverage 

Corporation 

-  0300583659 

Tầng 5, Vincom Center, 
72 Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Nghé, Quận 
1, TP.HCM, Việt Nam 
The 5th floor, Vincom 

Center, 72 Le Thanh Ton 
St., Ben Nghe Ward, 

Dist. 1, HCMC, Vietnam 

Năm 2000   
Công ty mẹ 

Parent 
Company 

2 

Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn 

– Sóc Trăng 
Saigon – Soc 

Trang Beer One 
Member Ltd., Co 

-  2200584204 

Lô S, KCN An Nghiệp, 
xã An hiệp, huyện Châu 
Thành, tỉnh Sóc Trăng, 

Việt Nam 
Lot S, An Nghiep 

Industrial Zone, An Hiep 

Năm 2011   
Công ty con 
Subsidiary 
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STT 
No. 

Tên tổ chức/cá 
nhân 

Individuals/ 
organization 

 

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán(nếu có) 
Securities 

account (if any) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 
Position at the 
Companyy (if 

any) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 
ID No., date of 

issue, place of issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 
chỉ liên hệ 

Head office/ address 

Thời điểm bắt 
đầu là người 
có liên quan 

Start date to be 
related persons 

 

Thời điểm không 
còn là người có 

liên quan 
Date not to be 

related persons  

Lý do 
Reasons 

Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 
Relationship 

with the 
Company 

Commune, Chau Thanh 
Dist., Soc Trang 

Province, Vietnam 

3 

Công ty CP Bia 
Sài Gòn – Bạc 

Liêu 
Saigon – Bac Lieu 

Beer JSC 

-  1900333973 

Lô B5, KCN Trà Kha, 
phường 8, TP Bạc Liêu, 

Việt Nam 
Lot B5, Tra Kha 

Industrial Zone, Ward 8, 
Bac Lieu Province, 

Vietnam  

Năm 2007   

Công ty liên 
kết 

Associated 
Company 
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2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của 
người nội bộ. 

Transactions between the Company and its related persons; or between the Company and major shareholders, its internal persons, related 
persons of internal persons.  

STT 
No. 

Tên tổ chức/cá nhân 
Individuals/organizati

ons 

Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 
Relationship 

with the 
Company 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH 
ID number, date 
of issue, place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 
Head office/ Address  

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty  
Transaction 

date 

Số Nghị  quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 

No. of 
Resolutions/Decisions 

of GMS/BOD approved 

Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị giao dịch 

Content, quantity, total 
transaction value 

1 

Tổng Công ty CP 
Bia Rượu NGK Sài 

Gòn 
Saigon Beer – 

Alcohol – Beverage 
Corporation 

Công ty mẹ 
Parent 

company 
0300583659 

Tầng 5, Tòa nhà Vincom Center, 
72 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt 

Nam 
The 5th floor, Vincom Center, 72 

Le Thanh Ton St., Ben Nghe 
Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam 

Năm 2021 
 

06/2021/NQ-ĐHĐCĐ 
ngày 15/4/2021 

Hợp đồng mua 
nguyên vật liệu. Giá 
trị: 68,399 tỷ đồng 

Contract to buy raw 
materials. Value: 

68,399 billion VND 

2 

Tổng Công ty CP 
Bia Rượu NGK Sài 

Gòn 
Saigon Beer – 

Alcohol – Beverage 
Corporation 

Công ty mẹ 
Parent 

company 
0300583659 

Tầng 5, Tòa nhà Vincom Center, 
72 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt 

Nam 
The 5th floor, Vincom Center, 72 

Le Thanh Ton St., Ben Nghe 
Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam 

Năm 2021 
 

06/2021/NQ-ĐHĐCĐ 
ngày 15/4/2021 

Hợp đồng hợp tác sản 
xuất. Giá trị: 263,732 

tỷ đồng 
Production 

cooperation contract. 
Value: 263,732 billion 

VND 

3 

Công ty CP Bia – 
NGK Sài Gòn – Tây 
Đô 
Saigon – Tay Do 
Beer – Beverage 
JSC 

Công ty liên 
quan đến 

người nội bộ 
The company 
related to the 

internal 
person 

1800641942; 
21/9/2006; Sở kế 
hoạch và đầu tư 

TPCT/ 
DPI of Can Tho 

City 

Lô 22, KCN Trà Nóc 1, P. Trà 
Nóc, Q.Bình Thủy, TP Cần Thơ 

Lot 22, Tra Noc 1 Industrial 
Zone, Tra Noc Ward, Binh Thuy 

District, Can Tho City 

Năm 2021  

Mua, bán vật tư: Giá 
trị: 0,265 tỷ đồng 

Buying and selling 
raw materials: Value: 

0.265 billion VND 
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STT 
No. 

Tên tổ chức/cá nhân 
Individuals/organizati

ons 

Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 
Relationship 

with the 
Company 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH 
ID number, date 
of issue, place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 
Head office/ Address  

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty  
Transaction 

date 

Số Nghị  quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 

No. of 
Resolutions/Decisions 

of GMS/BOD approved 

Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị giao dịch 

Content, quantity, total 
transaction value 

4 

Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn – 

Sóc Trăng 
Saigon – Soc Trang 
Beer One Member 

Ltd., Co 

Công ty liên 
quan đến 

người nội bộ 
The company 
related to the 

internal 
person 

2200584204 

Lô S, KCN An Nghiệp, xã An 
hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 

Trăng, Việt Nam 
Lot S, An Nghiep Industrial Zone, 
An Hiep Commune, Chau Thanh 

Dist., Soc Trang Province, 
Vietnam 

Năm 2021  

Mua, bán vật tư: 0,081 
tỷ đồng 

Buying and selling 
raw materials: Value: 

0.081 billion VND 

5 

Công ty Cổ phần 
Thương mại Bia 
Sài Gòn - Sông 
Hậu 

Saigon - Song Hau 
Beer Trading Joint 
Stock Company 

Công ty liên 
quan đến 

người nội bộ 
The company 
related to the 

internal 
person 

1800620445; 
15/09/2020; Sở 
KHĐT TP Cần 

Thơ/ DPI of 
Can Tho City 

I5-25,26 Võ Nguyên Giáp, P. Phú 
Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ 
I5-25,26 Vo Nguyen Giap St., Phu 
Thu Ward, Cai Rang District, Can 

Tho City 

Năm 2021  

Mua bia. Giá trị: 
0,467 tỷ đồng 

Buying beer. Value: 
0.467 billion VND 

6 

Công ty TNHH 
một thành viên 
Thương mại Bia 
Sài Gòn 

Saigon Beer 
Trading Company 
Limited 

Công ty trong 
hệ thống 
Sabeco 

In Sabeco 
system 

0303140574 

12 Đông Du, phường Bến Nghé, 
Quận 1, TP.HCM, VN 

12 Dong Du, Ben Nghe Ward, 
District 1, HCM City, VN 

Năm 2021  

Giá trị giao dịch: 
0,565 tỷ đồng.  

Transaction value: 
0.565 billion VND 

7 

Cty TNHH Một 
thành viên Cơ khí 
Sa be co 

Sa Be Co 
Mechanical Co., 

Công ty trong 
hệ thống 
Sabeco 

In Sabeco 
system 

0305815166 

215 Đào Duy Từ, Phường 06, 
Quận 10, TPHCM 

215 Dao Duy TU, Ward 6, 
District 10, HCM City 

Năm 2021  

Giá trị giao dịch: 
0,109 tỷ đồng 

Transaction value: 
0.109 billion VND 
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STT 
No. 

Tên tổ chức/cá nhân 
Individuals/organizati

ons 

Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 
Relationship 

with the 
Company 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH 
ID number, date 
of issue, place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 
Head office/ Address  

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty  
Transaction 

date 

Số Nghị  quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 

No. of 
Resolutions/Decisions 

of GMS/BOD approved 

Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị giao dịch 

Content, quantity, total 
transaction value 

Ltd 

8 

Công ty TNHH 
MTV Tập đoàn Bia 
Sài Gòn 

Saigon Beer 
Group Company 

Limited 

Công ty trong 
hệ thống 
Sabeco 

In Sabeco 
system 

0315251399 

187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 
12, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 
187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12, 

District 5, HCM City, VN 

Năm 2021  

Giá trị giao dịch: 
0,064 tỷ đồng 

Transaction value: 
0.064 billion VND 

9 

Công ty Cổ phần 
Bia Sài Gòn - Bạc 
Liêu  

Saigon - BacLieu 
Beer Joint Stock 
Company 

Công ty có 
liên quan đến 
người nội bộ 
The company 
related to the 

internal 
person 

1900333973; 
04/04/2019; Sở 

KHĐT Bạc 
Liêu/ DPI of 

Bac Lieu 
Province 

Lô B5, KCN Trà Kha, Quận 8, 
TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 

Lot B5, Tra Kha Industrial Zone, 
District 8, Bac Lieu Province 

Năm 2021  

Giá trị giao dịch: 
0,056 tỷ đồng 

Transaction value: 
0.056 billion VND 

10 

Công ty Cổ phần 
Nước giải khát 
Chương Dương 

Chuong Duong 
Beverages Joint 
Stock Company 

Công ty liên 
quan đến 

người nội bộ 
The company 
related to the 
internal actor 

0300584564; 
31/01/2019; 
Sở KHĐT 

TPHCM/ DPI 
of Ho Chi Minh 

city 

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu 
Kho, Q1, TPHCM 

66 Vo Van Kiet St., Cau Kho, 
District 1, Ho Chi Minh City 

Năm 2021  

Mua nước ngọt 
Chương dương. Giá 
trị: 0,057 tỷ đồng.  
Buying Chuong 

Duong beverage. 
Value: 0.057 billion 

VND. 
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3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.  

Transactions between internal persons of the Company, related persons of internal persons and subsidiaries or companies controlled by the 
Company. 

Stt 
No. 

Người thực hiện 
giao dịch 
Persons 

performing the 
transaction  

Quan hệ với người 
nội bộ  

Relationship with 
internal persons of 

the Company 

Chức vụ tại 
CTNY 

Position at the 
listed company 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp 
ID / Passport 
no., date of 

issue, place of 
issue 

Địa chỉ 
Address 

Tên công ty con, 
công ty do 

CTNY nắm quyền 
kiểm soát 

Subsidiaries, 
Companies 

controlled by the 
listed company 

Thời điểm 
giao dịch 

Transaction 
date 

Nội dung, số 
lượng, tổng giá trị 

giao dịch 
Content, quantity, 
total transaction 

value  

1 

Tổng Công ty 
CP Bia Rượu 
NGK Sài Gòn 
Saigon Beer – 

Alcohol – 
Beverage 

Corporation 

Công ty có liên 
quan đến người nội 

bộ 
The company 
related to the 

internal person 

 0300583659 

Tầng 5, Tòa nhà Vincom 
Center, 72 Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Nghé, Quận 1, 
TP.HCM, Việt Nam 
The 5th floor, Vincom 

Center, 72 Le Thanh Ton St., 
Ben Nghe Ward, Dist. 1, 

HCMC, Vietnam 

Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn 

– Sóc Trăng 
Saigon – Soc 

Trang Beer One 
Member Ltd., Co 

Năm 2021 

Hợp đồng 
mua/bán nguyên 
vật liệu. Giá trị: 
378,095 tỷ đồng 
Contract to buy 
raw materials. 
Value: 378,095 

billion VND 

2 

Tổng Công ty 
CP Bia Rượu 
NGK Sài Gòn 
Saigon Beer – 

Alcohol – 
Beverage 

Corporation 

Công ty có liên 
quan đến người nội 

bộ 
The company 
related to the 

internal person 

 0300583659 

Tầng 5, Tòa nhà Vincom 
Center, 72 Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Nghé, Quận 1, 
TP.HCM, Việt Nam 
The 5th floor, Vincom 

Center, 72 Le Thanh Ton St., 
Ben Nghe Ward, Dist. 1, 

HCMC, Vietnam 

Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn 

– Sóc Trăng 
Saigon – Soc 

Trang Beer One 
Member Ltd., Co 

Năm 2021 

Hợp đồng hợp 
tác sản xuất. Giá 
trị: 826,329 tỷ 

đồng 
Production 
cooperation 

contract. Value: 
826,329  billion 

VND 

3 

Công ty Cổ 
phần Bia Sài 
Gòn - Bạc 
Liêu  

Công ty có liên 
quan đến người nội 

bộ 
The company 
related to the 

 

1900333973; 
04/04/2019; 
Sở KHĐT 
Bạc Liêu/ 

DPI of Bac 

Lô B5, KCN Trà Kha, Quận 
8, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc 

Liêu 
Lot B5, Tra Kha Industrial 
Zone, District 8, Bac Lieu 

Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn 

– Sóc Trăng 
Saigon – Soc 

Trang Beer One 

Năm 2021 

Bán vật tư: Giá 
trị: 0,009 tỷ 

đồng.  
Selling raw 

materials: 0.009 



18 
 

Stt 
No. 

Người thực hiện 
giao dịch 
Persons 

performing the 
transaction  

Quan hệ với người 
nội bộ  

Relationship with 
internal persons of 

the Company 

Chức vụ tại 
CTNY 

Position at the 
listed company 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp 
ID / Passport 
no., date of 

issue, place of 
issue 

Địa chỉ 
Address 

Tên công ty con, 
công ty do 

CTNY nắm quyền 
kiểm soát 

Subsidiaries, 
Companies 

controlled by the 
listed company 

Thời điểm 
giao dịch 

Transaction 
date 

Nội dung, số 
lượng, tổng giá trị 

giao dịch 
Content, quantity, 
total transaction 

value  

Saigon - 
BacLieu Beer 
Joint Stock 
Company 

internal person Lieu Province Province Member Ltd., Co billion VND 

4 

Công ty 
TNHH MTV 
Tập đoàn Bia 
Sài Gòn 

Saigon Beer 
Group 
Company 
Limited 

Công ty trong hệ 
thống Sabeco 

In Sabeco system 
 0315251399 

187 Nguyễn Chí Thanh, 
Phường 12, Quận 5, Tp Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 
187 Nguyen Chi Thanh, 

Ward 12, District 5, HCM 
city, VN 

Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn 

– Sóc Trăng 
Saigon – Soc 

Trang Beer One 
Member Ltd., Co 

Năm 2021 

Giá trị giao dịch: 
0,064 tỷ đồng 
Transaction 
value: 0.064 
billion VND 

5 

Chi Nhánh 
Công ty Cổ 
Phần Thương 
Mại Bia Sài 
Gòn Sông Hậu 
tại Sóc Trăng 

Branch of 
Saigon - Song 
Hau Beer 
Trading Joint 
Stock 
Company in 

Công ty trong hệ 
thống Sabeco 

In Sabeco system 
 

1800620445-
002 

Ấp Phụng Hiệp, Xã An 
Hiệp, Huyện Châu Thành, 
Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam 

Phung Hiep Hamlet, An 
Hiep Commune, Chau 

Thanh District, Soc Trang 
province, VN 

Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn 

– Sóc Trăng 
Saigon – Soc 

Trang Beer One 
Member Ltd., Co 

Năm 2021 

Giá trị giao dịch: 
0,219 tỷ đồng 
Transaction 
value: 0.219 
billion VND 
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Stt 
No. 

Người thực hiện 
giao dịch 
Persons 

performing the 
transaction  

Quan hệ với người 
nội bộ  

Relationship with 
internal persons of 

the Company 

Chức vụ tại 
CTNY 

Position at the 
listed company 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp 
ID / Passport 
no., date of 

issue, place of 
issue 

Địa chỉ 
Address 

Tên công ty con, 
công ty do 

CTNY nắm quyền 
kiểm soát 

Subsidiaries, 
Companies 

controlled by the 
listed company 

Thời điểm 
giao dịch 

Transaction 
date 

Nội dung, số 
lượng, tổng giá trị 

giao dịch 
Content, quantity, 
total transaction 

value  

Soc Trang 

6 

Công ty Cổ 
phần Nước giải 
khát Chương 

Dương 

Chuong 
Duong 

Beverages 
Joint Stock 
Company 

Công ty liên quan 
đến người nội bộ 

The company 
related to the 
internal actor 

 

0300584564
; 

31/01/2019; 
Sở KHĐT 
TPHCM/ 

DPI Ho Chi 
Minh city 

606 Võ Văn Kiệt, Phường 
Cầu Kho, Q1, TPHCM 
66 Vo Van Kiet St., Cau 
Kho, District 1, Ho Chi 

Minh City 

Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn 

– Sóc Trăng 
Saigon – Soc 

Trang Beer One 
Member Ltd., Co 

Năm 2021 

Mua nước ngọt. 
Giá trị: 0,053 tỷ 

đồng.  
Buying Chuong 

Duong beverage. 
Value: 0.053 
billion VND. 

7 

Công ty Cổ 
phần Thương 
mại Bia Sài 

Gòn Sông Hậu 

Saigon Song 
Hau Beer 

Trading Joint 
Stock 

Company 

Công ty liên quan 
đến người nội bộ 

The company 
related to the 
internal actor 

 

1800620445; 
15/09/2020; 

Sở KHĐT TP 
Cần Thơ/ 

DPI of Can 
Tho 

I5-25,26 Võ Nguyên Giáp, 
phường Phú Thứ, quận Cái 

Răng, TP. Cần Thơ 
I5-25,26 Vo Nguyen Giap 
St., Phu Thu Ward, Cai 

Rang District 

Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn 

– Sóc Trăng 
Saigon – Soc 

Trang Beer One 
Member Ltd., Co 

Năm 2021 

Mua Bia. Giá trị: 
0,195 tỷ đồng.  
Buying beer. 
Value: 0.195 
billion VND. 
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4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 

Transactions between the company and other entities 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám 
đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 
Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo 
cáo): Trong năm 2021 Công ty đã ký 02 hợp đồng (mua nguyên vật liệu và hợp tác sản 
xuất) với Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu NGK Sài Gòn. Trong đó ông Neo Gim Siong 
Bennett hiện đang là Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn.  

Transactions between the Company and the company where members of the BOD 
members of the BOS, Director and other managers have been and are founding members 
or members of the BOD, Director have been managing for the past three (03) years 
(calculated at the time of reporting): In 2021, the Company has signed 02 contracts 
(purchasing materials and production cooperation) with Saigon Beer – Alcohol – 
Beverage Corporation in which Mr. Neo Gim Siong Bennett is currently the General 
Director of Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation. 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 
thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc  điều 
hành: không có 

Transactions between the Company and the company that the related persons of  
members of the BOD, members of the BOS, Director  and other managers are members 
of the BOD, Director : None 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật 
chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác: không 
có 

Other transactions of the Company (if any) that could bring material or non-material 
benefits to members of the BOD, members of the BOS, Director and other managers: 
none 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 
6 tháng/năm) 

Stock transactions of internal persons of the Company and related persons of 
internal persons (6-month / year report) 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Đính kèm) 

List of internal persons of the Company and related persons of internal persons 
(Attached)2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty 

Stock transactions of internal persons of the Company and related persons   

Stt 
No. 

Người thực 
hiện giao dịch 

Person 
performing 
transaction 

Quan hệ với 
người nội bộ 
Relationship 
with internal 

persons 

Số cổ phiếu sở hữu đầu 
kỳ 

Number of shares owned 
at the beginning of the 

period 

Số cổ phiếu sở hữu cuối 
kỳ 

Number of shares 
owned at the end of the 

period  

Lý do tăng, 
giảm (mua, 
bán, chuyển 

đổi, thưởng...) 
Reasons for 
increase or 

decrease 
(buying, selling, 

conversion, 
reward ...)  

Số cổ 
phiếu  

Number of 
shares 

Tỷ lệ 
Rate 

Số cổ 
phiếu  

Number 
of shares 

Tỷ lệ  
Rate 

1 - - - - - - - 
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IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không 
 

 
Nơi nhận/ Recipients:  
- Như trên/ As about; 
- Lưu: HC/ Saved at 
Company 
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DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

LIST OF INTERNAL PERSONS OF THE COMPANY AND RELATED PERSONS OF INTERNAL 
PERSONS  

(Đính kèm báo cáo quản trị Công ty năm 2021) 

(Attached 2021 corporate governance report) 

Stt 
No. 

Họ tên  
Full name 

Tài khoản giao 
dịch chứng khoán 

(nếu có) 
Securities account 

(if any) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Position at the 
Company (if any) 

Số CMND/Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp 

ID/ Passport no., date 
of issue, place of 

issue 

Địa chỉ liên hệ 
Address 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Number of shares 
owned at the end 

of the period 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Rate of shares 
owned at the end 

of the period 

Ghi 
chú 

Notes 

1 
Ông/Mr. Neo Gim 
Siong Bennett 

 
Chủ tịch HĐQT 

Chairman of 
BOD 

K185306B 
45 Scotts Road # 11-03 Sigapore 

228232 
3.045.000 21%  

 Neo Ap Chap   S0717930H    Cha 

 Lim Aye Jong   S0350698C    Mẹ 

 
Rosemary Lim Gek 
Keng 

  E6252691J 
45 Scotts Road # 11-03 Sigapore 

228232   Vợ 

 Neo Shi Yu Marc    E1850186B 
45 Scotts Road # 11-03 Sigapore 

228232 
  Con 

 Neo Xin Yu Andrea   E3183547H 
45 Scotts Road # 11-03 Sigapore 

228232   Con 

 Neo Gim Lin       Anh 

 Neo Shiang Chuin   E6483963J    Chị 
 Neo Gim Hee       Em 

 

Công ty TNHH Một 
thành viên Bia Sài 
Gòn 

Saigon Beer 

  

0315165573; 
13/07/2018; Sở 

KHĐT TPHCM/ 
DPI of Ho Chi Minh 

187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, 
Quận 5, TP.HCM 

187 Nguyen Chi Thanh St., Ward 12, 
District 5, Ho Chi Minh City 
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Stt 
No. 

Họ tên  
Full name 

Tài khoản giao 
dịch chứng khoán 

(nếu có) 
Securities account 

(if any) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Position at the 
Company (if any) 

Số CMND/Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp 

ID/ Passport no., date 
of issue, place of 

issue 

Địa chỉ liên hệ 
Address 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Number of shares 
owned at the end 

of the period 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Rate of shares 
owned at the end 

of the period 

Ghi 
chú 

Notes 

Company Limited city 

 

Công ty Cổ phần 
Thương mại Bia Sài 
Gòn - Sông Hậu 

Saigon - Song Hau 
Beer Trading Joint 
Stock Company 

  

1800620445; 
15/09/2020; Sở 

KHĐT TP Cần Thơ/ 
DPI of Can Tho 

City 

I5-25,26 Võ Nguyên Giáp, P. Phú 
Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ 
I5-25,26 Vo Nguyen Giap St., Phu 
Thu Ward, Cai Rang District, Can 

Tho City 

   

 

Công ty Cổ phần 
Nước giải khát 
Chương Dương 

Chuong Duong 
Beverages Joint Stock 
Company 

  

0300584564; 
31/01/2019; Sở 

KHĐT TPHCM/ 
DPI of Ho Chi Minh 

city 

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, 
Q1, TPHCM 

606 Vo Van Kiet St., Cau Kho Ward, 
District 1, Ho Chi Minh City 

   

 

Công ty Trách nhiệm 
hữu hạn Trung Tâm 
Mê Linh 

Me Linh Point 
Limited 

  

0300635106; 
30/03/2020; Sở 

KHĐT TPHCM/ 
DPI of Ho Chi Minh 

city 

Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến 
Nghé, Quận 1, TP.HCM 

2, Ngo Duc Ke St., Ben Nghe Ward, 
District 1, Ho Chi Minh City 

 

   

 

Công ty Trách Nhiệm 
Hữu Hạn Thủy tinh 
Malaya – Việt Nam 

Malaya – Vietnam 
Glass Limited 

  

300692986; 
24/08/2015; Sở 

KHĐT TPHCM/ 
DPI of Ho Chi Minh 

city 

Phòng 11.1, Tầng 11, tòa nhà REE, 
số 9, đường Đoàn Văn Bơ, P12, Q4, 

TP.HCM 
Room 11.1, 11th Floor, REE Tower, 

9, Doan Van Bo St., Ward 12, 
District 4, Ho Chi Minh City 

   

 
Ebenezer NDT 
Service Pte Ltd 

       

 Công ty CP Bia Sài   2900783332; Khối I, xã Hưng Đạo, huyện Hưng    
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Stt 
No. 

Họ tên  
Full name 

Tài khoản giao 
dịch chứng khoán 

(nếu có) 
Securities account 

(if any) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Position at the 
Company (if any) 

Số CMND/Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp 

ID/ Passport no., date 
of issue, place of 

issue 

Địa chỉ liên hệ 
Address 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Number of shares 
owned at the end 

of the period 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Rate of shares 
owned at the end 

of the period 

Ghi 
chú 

Notes 

Gòn – Sông Lam 
Saigon-SongLam 
Beer Joint Stock 
Company 

26/09/2016 

Sở KH&ĐT Nghệ 
An 

DPI of Nghe An 

Yên, tỉnh Nghệ An 
Group I, Hung Dao commune, 
Hung Thinh District, Nghe An 

Province 

 
Koi Marine 
Engineering Services 
Pte Ltd 

       

 
National Kidney 
Foundation 

       

2 
Ông/Mr.  Trần 
Nguyên Trung 

 
TV HĐQT 

Member of BOD 

022101172; 
27/06/2012; CA 

TP.HCM 

146  Võ Văn Tần , phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, TP HCM 

146 Vo Van Tan St., Ward Võ Thị 
Sáu, Dist. 3, HCMC 

2.175.000 15%  

 Bà/Ms. Mai Thị Thới   

022100993, 
27/6/2012 , C.A 

TP.HCM 
Public Security of 

HCMC 

146  Võ Văn Tần , phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, TP HCM 

146 Vo Van Tan St., Ward Võ Thị 
Sáu, Dist. 3, HCMC 

  Mẹ 

 
Bà/Ms. Võ Thị 
Phương Uyên 

  

025430785, 09-6-
2011 , C.An HCM 
Public Security of 

HCMC 

101/21/25 Lê văn Lương, Phước 
Kiển, Nhà Bè, HCM  

101/21/25 Le van Luong, Phuoc 
Kien, Nha Be,  HCMC 

  Vợ 

 
Ông/Mr. Trần 
Nguyên Khoa 

  

026096657, C.An 
HCM 

Public Security of 
HCMC 

146  Võ Văn Tần , phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, TP HCM 

146 Vo Van Tan St., Ward Võ Thị 
Sáu, Dist. 3, HCMC 

  Con 
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Stt 
No. 

Họ tên  
Full name 

Tài khoản giao 
dịch chứng khoán 

(nếu có) 
Securities account 

(if any) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Position at the 
Company (if any) 

Số CMND/Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp 

ID/ Passport no., date 
of issue, place of 

issue 

Địa chỉ liên hệ 
Address 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Number of shares 
owned at the end 

of the period 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Rate of shares 
owned at the end 

of the period 

Ghi 
chú 

Notes 

 Trần Nguyên Thủy   
Còn nhỏ 

Underage to have 
ID no. 

146  Võ Văn Tần , phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, TP HCM 

146 Vo Van Tan St., Ward Võ Thị 
Sáu, Dist. 3, HCMC 

  Con 

 
Bà/Ms. Trần Thị Bích 
Thảo 

  

023426297, 14-08-
2015 , C.An HCM 
Public Security of 

HCMC 

242/61/13 Nguyễn Thiện Thuật , 
Phường 3, quận 3, HCM 

242/61/13 Nguyễn Thiện Thuật , 
Phường 3, quận 3, HCM 

  Em 

 

Công ty Trách nhiệm 
hữu hạn Một thành 
viên Bia Sài Gòn - 
Sóc Trăng 

Saigon - Soc Trang 
Beer One Member 
Company Limited 

  

2200584204; 
26/03/2020; Sở 
KHĐT tỉnh Sóc 

Trăng/ DPI of Soc 
Trang province 

Lô S, KCN An Nghiệp, huyện Châu 
Thành, tỉnh Sóc Trăng.  

Lot S, An Nghiep Industrial Zone, 
Chau Thanh District, Soc Trang 

Province. 

   

 

Công ty Cổ phần 
Thương mại Bia Sài 
Gòn Trung tâm 

Saigon Beer Center 
Trading Joint Stock 
Company 

  

0305781012; 
23/05/2019; Sở 

KHĐT TP.HCM/ 
DPI of Ho Chi Minh 

city 

Tầng 5,6 - Tòa nhà LION TOWER, 
29 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô 

Giang, Quận 1, TP. HCM 
5th, 6th Floor – LION TOWER, 29 
Nguyen Khac Nhu St., Co Giang 
Ward, District 1, Ho Chi Minh City 

   

 

Công ty Cổ phần Bia 
Sài Gòn - Quảng Ngãi 

Sai Gon - Quang 
Ngai Beer Joint Stock 
Company 

  

4300338460; 
01/11/2012; Sở 

KHĐT tỉnh Quảng 
Ngãi/ DPI of Quang 

Ngai Province 

KCN Quảng Phú , TP. Quãng Ngãi, 
Tỉnh Quãng Ngãi 

Quang Phu Industrial Zone, Quang 
Ngai City, Quang Ngai Province 
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Stt 
No. 

Họ tên  
Full name 

Tài khoản giao 
dịch chứng khoán 

(nếu có) 
Securities account 

(if any) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Position at the 
Company (if any) 

Số CMND/Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp 

ID/ Passport no., date 
of issue, place of 

issue 

Địa chỉ liên hệ 
Address 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Number of shares 
owned at the end 

of the period 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Rate of shares 
owned at the end 

of the period 

Ghi 
chú 

Notes 

 

Công ty Cổ phần Bia 
Sài Gòn - Bạc Liêu  

Saigon - BacLieu 
Beer Joint Stock 
Company 

  

1900333973; 
04/04/2019; Sở 

KHĐT Bạc Liêu/ 
DPI of Bac Lieu 

Province 

Lô B5, KCN Trà Kha, Quận 8, TP. 
Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 

Lot B5, Tra Kha Industrial Zone, 
District 8, Bac Lieu Province 

   

3 
Bà/Ms. Nguyễn Thị 
Kim Cúc 

 
TV HĐQT 

Member of BOD 

056175000198; 
26/12/2019; cục 

cảnh sát ĐKQLDC 
Police Department  

of Residence 
Registration and 
Management and 

National Population 
Database 

01N Hưng Long, Phường 6, Quận 
10, Tp.HCM 

01N, Hung Long St., Ward 6, Dist. 
10, HCMC 

2.175.000 15%  

 
Ông/Mr. Nguyễn Tân 
Đức 

  

220247820; ngày 
31/12/2011 CA tỉnh 

Khánh Hòa 
Public Security of 

Khanh Hoa province 

   Cha 

 Bà/Ms. Đỗ Thị Thân   

054 155 0000 32 ngày 
29/8/2018 Cục Cảnh 
sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 
Police Department of 

Residence 
Registration and 
Management and 

National Population 
Database 

   Mẹ 
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Stt 
No. 

Họ tên  
Full name 

Tài khoản giao 
dịch chứng khoán 

(nếu có) 
Securities account 

(if any) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Position at the 
Company (if any) 

Số CMND/Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp 

ID/ Passport no., date 
of issue, place of 

issue 

Địa chỉ liên hệ 
Address 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Number of shares 
owned at the end 

of the period 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Rate of shares 
owned at the end 

of the period 

Ghi 
chú 

Notes 

 
Ông/Mr. Đỗ Quang 
Khánh 

  

022675025 ngày 
17/9/2014 CA 

Tp.HCM 
Public Security of 

HCMC 

   Chồng 

 
Đỗ Quang Minh 
Khánh 

  

079200006850 cấp 
ngày 11/8/2016 Cục 
Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân 

cư/ Police 
Department of 

Residence 
Registration and 
Management and 

National Population 
Database 

   Con 

 Đỗ Quang Minh Trí   

C1723220 Cục quản 
lý xuất nhập cảnh cấp 

ngày 09/6/2016 
Issued by 

Immigration 
Department  

   Con 

 
Ông/Mr. Nguyễn 
Trung Trực 

  

024891823; 
06/10/2009; CA 

TP.HCM 

Public Security of 
HCMC 

   Em 

 
Ông/Mr. Nguyễn 
Trung Nghĩa 

  

024891824; 
06/10/2009; CA 

Tp.HCM 

Public Security of 

   Em 
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Stt 
No. 

Họ tên  
Full name 

Tài khoản giao 
dịch chứng khoán 

(nếu có) 
Securities account 

(if any) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Position at the 
Company (if any) 

Số CMND/Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp 

ID/ Passport no., date 
of issue, place of 

issue 

Địa chỉ liên hệ 
Address 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Number of shares 
owned at the end 

of the period 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Rate of shares 
owned at the end 

of the period 

Ghi 
chú 

Notes 

HCMC 

 
Bà/Ms. Nguyễn Thị 
Hồng Đào 

  

025010234; 
21/07/2008; CA 

Tp.HCM 
Public Security of 

HCMC 

   Em 

 
Bà/Ms. Nguyễn Thị 
Kim Thương 

  

025148178; 
13/05/2009; CA 

Tp.HCM 
Public Security of 

HCMC 

   Em 

 

Công ty CP Bia – 
NGK Sài Gòn – Tây 
Đô 
Saigon – Tay Do Beer 
– Beverage JSC 

  

1800641942; 
21/9/2006; Sở kế 
hoạch và đầu tư 

TPCT/ 
DPI of Can Tho City 

Lô 22, KCN Trà Nóc 1, P. Trà Nóc, 
Q.Bình Thủy, TP Cần Thơ 

Lot 22, Tra Noc 1 Industrial Zone, 
Tra Noc Ward, Binh Thuy District, 

Can Tho City 

   

4 
Ông/Mr. Phạm Đình 
Hùng 

091C6 
35668 (KB) 

TV HĐQT 
Member of BOD 

042056000152; 
04/10/2017; cục cảnh 

sát ĐKQLDC 
Police Department of 

Residence 
Registration and 
Management and 

National Population 
Database 

6A, Trường Sa, P17, Q. Bình Thạnh, 
TPHCM 

6A, Truong Sa St., Ward 7, Binh 
Thanh Dist., HCMC 

30.000 0,2069%  

 
Ông/Mr. Phạm Đình 
Chân 

  025729640    Cha 
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Stt 
No. 

Họ tên  
Full name 

Tài khoản giao 
dịch chứng khoán 

(nếu có) 
Securities account 

(if any) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Position at the 
Company (if any) 

Số CMND/Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp 

ID/ Passport no., date 
of issue, place of 

issue 

Địa chỉ liên hệ 
Address 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Number of shares 
owned at the end 

of the period 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Rate of shares 
owned at the end 

of the period 

Ghi 
chú 

Notes 

 Bà/Ms. Ngô Thị Năm   025628758    Mẹ 

 Bà/Ms. Đỗ Thị Điệp   038163007231 

6A, Trường Sa, P17, Q. Bình Thạnh, 
TPHCM 

6A, Truong Sa St., Ward 7, Binh 
Thanh Dist., HCMC 

  Vợ 

 
Bà/Ms. Phạm Thị 
Lương 

  025456712    Em 

 
Bà/Ms.  Phạm Thị 
Bình 

  331588470    Em 

 
Bà/Ms.   Phạm Thúy 
Vy 

  025456865    Con 

 
Ông/Mr. Phạm Đỗ 
Hoàng 

  024864724 

6A, Trường Sa, P17, Q. Bình Thạnh, 
TPHCM 

6A, Truong Sa St., Ward 7, Binh 
Thanh Dist., HCMC 

  Con 

5 
Ông/Mr.   Nguyễn 
Văn Đồi 

 
TV HĐQT 

Member of BOD 

034060006446; 
30/05/2018; cục cảnh 

sát ĐKQLDC 
Police Department of 

Residence 
Registration and 
Management and 

National Population 
Database 

43D/19 Hồ Văn Huê, phường 9, 
quận Phú Nhuận, TPHCM 

43D/19 Ho Van Hue St., Ward 9, 
Phu Nhuan Dist., HCMC 

238.000 1,64%  

 Ông/Mr. Nguyễn Văn 
Xuyến 

      Cha 
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Stt 
No. 

Họ tên  
Full name 

Tài khoản giao 
dịch chứng khoán 

(nếu có) 
Securities account 

(if any) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Position at the 
Company (if any) 

Số CMND/Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp 

ID/ Passport no., date 
of issue, place of 

issue 

Địa chỉ liên hệ 
Address 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Number of shares 
owned at the end 

of the period 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Rate of shares 
owned at the end 

of the period 

Ghi 
chú 

Notes 

 Bà/Ms. Tăng Thị Đỏ       Mẹ 

 Bà/Ms. Nguyễn Thị 
Phương Khanh 

058C796179  

079165007809;  
30/05/2018 tại Cục 

Cảnh Sát  ĐKQL Cư 
Trú và DLQG về Dân 

cư 

Police Department of 
Residence 

Registration and 
Management and 

National Population 
Database 

4-6 D1 Saigon pearl Villa, 92 
Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình 

Thạnh, TP.HCM 
4-6 D1 Saigon pearl Villa, 92 

Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh 
Thanh District, HCMC 

526.000 3,63% Vợ 

 Bà/Ms.  Nguyễn Hải 
Vân 

058C685505  

024467717; 
13/06/2006 tại CA 

TPHCM 

Public Security of 
HCMC 

4-6 D1 Saigon pearl Villa, 92 
Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình 

Thạnh, TP.HCM 
4-6 D1 Saigon pearl Villa, 92 

Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh 
Thanh District, HCMC 

100 0,0007% Con 

 Nguyễn Anh Đức       Con 

 Bà/Ms. Nguyễn Minh 
Hạnh 

      Con 

 Bà/Ms. Nguyễn Thị 
Hồng 

      Chị 

 Ông/Mr. Nguyễn Văn 
Tặng 

      Em 
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Stt 
No. 

Họ tên  
Full name 

Tài khoản giao 
dịch chứng khoán 

(nếu có) 
Securities account 

(if any) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Position at the 
Company (if any) 

Số CMND/Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp 

ID/ Passport no., date 
of issue, place of 

issue 

Địa chỉ liên hệ 
Address 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Number of shares 
owned at the end 

of the period 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Rate of shares 
owned at the end 

of the period 

Ghi 
chú 

Notes 

 Ông/Mr. Nguyễn Văn 
Du 

      Em 

 Ông/Mr. Nguyễn Văn 
Dương 

      Em 

 Bà/Ms. Nguyễn Thị 
Xim 

      Em 

 Bà/Ms. Nguyễn Thị 
Loan 

      Em 

6 
Bà/ Ms. Trần Thị 
Loan Anh 
 

026C200556 
(VPS);  

046C567467 
(Yuanta) 

Trưởng BKS 
Head of BOS 

361819877; 27/06/ 
2013; CA TPCT 

Public Security of 
Can Tho City 

102/3B Trần Phú, quận Ninh Kiều, 
TPCT 

102/3B Tran Phu St., Ninh Kieu 
Dist., Can Tho city 

0 0  

 
Bà/ Ms.  Nguyễn Kim 
Loan 

  362412696 

29 Nguyễn Truyền Thanh, P.Bình 
Thủy, Q.Bình Thủy, TPCT 

29 Nguyen Truyen Thanh St., Binh 
Thuy Ward, Binh Thuy Dist., Can 

Tho City 

0 0 
Mẹ 
ruột 

 
Ông/Mr.  Huỳnh 
Quang Dũng 

026C228531 
(VPS) 

 092075002659 

102/3B Trần Phú, quận Ninh Kiều, 
TPCT 

102/3B Tran Phu St., Ninh Kieu 
Dist., Can Tho City 

0 0 Chống 

 
Bà/ Ms.  Nguyễn Thị 
Tư 

  360454759 

102/3B Trần Phú, quận Ninh Kiều, 
TPCT 

102/3B Tran Phu St., Ninh Kieu 
Dist., Can Tho City 

0 0 
Mẹ 

chồng 
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Stt 
No. 

Họ tên  
Full name 

Tài khoản giao 
dịch chứng khoán 

(nếu có) 
Securities account 

(if any) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Position at the 
Company (if any) 

Số CMND/Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp 

ID/ Passport no., date 
of issue, place of 

issue 

Địa chỉ liên hệ 
Address 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Number of shares 
owned at the end 

of the period 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Rate of shares 
owned at the end 

of the period 

Ghi 
chú 

Notes 

 
Ông/Mr. Trần Quang 
Vinh 

  092084000173 

29 Nguyễn Truyền Thanh, P.Bình 
Thủy, Q.Bình Thủy, TPCT 

29 Nguyen Truyen Thanh St., Binh 
Thuy Ward, Binh Thuy Dist., Can 

Tho City 

0 0 Em 

 
Bà/ Ms.  Huỳnh Diễm 
Xuân 

  362422789 

29 Nguyễn Truyền Thanh, P.Bình 
Thủy, Q.Bình Thủy, TPCT 

29 Nguyen Truyen Thanh St., Binh 
Thuy Ward, Binh Thuy Dist., Can 

Tho City 

0 0 
Em 
dâu 

 
Bà/ Ms. Trần Anh 
Phụng 

  331693363 

Tổ 19 ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Ngãi, 
TP.Vĩnh Long 

Sub-quarter 19, Vinh Hoa Hamlet, 
Tan Ngai Commune, Vinh Long 

City, Vinh Long Province 

0 0 Chị 

 
Ông/Mr. Phan Văn 
Tư 

  331104577 

Tổ 19 ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Ngãi, 
TP.Vĩnh Long 

Sub-quarter 19, Vinh Hoa Hamlet, 
Tan Ngai Commune, Vinh Long 

City, Vinh Long Province 

0 0 Anh rể 

7 
Ông/Mr.    Đoàn Tiến 
Dũng 

002C004194 
Thành viên Ban 

kiểm soát 
Member of BOS 

031077003061; 
11/10/2016; cục cảnh 

sát ĐKQLDC 
Police Department of 

Residence 
Registration and 
Management and 

National Population 
Database 

8A/3C1 Thái Văn Lung, phường 
Bến Nghé, quận 1, TP.HCM 

8A/3C1 Thai Van Lung St., Ben 
Nghe Ward, Dist. 1, HCMC 
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Stt 
No. 

Họ tên  
Full name 

Tài khoản giao 
dịch chứng khoán 

(nếu có) 
Securities account 

(if any) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Position at the 
Company (if any) 

Số CMND/Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp 

ID/ Passport no., date 
of issue, place of 

issue 

Địa chỉ liên hệ 
Address 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Number of shares 
owned at the end 

of the period 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Rate of shares 
owned at the end 

of the period 

Ghi 
chú 

Notes 

 Ông/Mr. Đoàn Ngọc 
Tấn 

  048040000010    Cha 

 Bà/Ms. Hà Thị Mùi   038144001083    Mẹ 

 Bà/Ms. Võ Thị Hồng 
Thắm 

  052188000103 

8A/3C1 Thái Văn Lung, phường 
Bến Nghé, quận 1, TP.HCM 

8A/3C1 Thai Van Lung St., Ben 
Nghe Ward, Dist. 1, HCMC 

  Vợ 

 Đoàn Hà Linh   Sinh năm/Date of 
birth: 2016 

8A/3C1 Thái Văn Lung, phường 
Bến Nghé, quận 1, TP.HCM 

8A/3C1 Thai Van Lung St., Ben 
Nghe Ward, Dist. 1, HCMC 

  Con 

 Đoàn Phúc Thịnh   Sinh năm/Date of 
birth: 2018 

8A/3C1 Thái Văn Lung, phường 
Bến Nghé, quận 1, TP.HCM 

8A/3C1 Thai Van Lung St., Ben 
Nghe Ward, Dist. 1, HCMC 

  Con 

 Ông/Mr. Đoàn Mạnh 
Hùng 

  023000914    Anh 

 Bà/Ms. Lưu Ngọc 
Lan 

  022749475    
Chị 
Dâu 

8 
Ông/Mr.   Nguyễn 
Văn Doanh 

003C317896 
Thành viên Ban 

kiểm soát 
Member of BOS 

001081013090; 
25/4/2021; Cục CS 
QLHC về TTXH/ 

Police Department on 
Administrative 
Management of 

Social Order 

Thôn Ngọ, Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, 
Hà Nội 

Thon Ngo, Chuyen My, Phu Xuyen, 
Hanoi 
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Stt 
No. 

Họ tên  
Full name 

Tài khoản giao 
dịch chứng khoán 

(nếu có) 
Securities account 

(if any) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Position at the 
Company (if any) 

Số CMND/Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp 

ID/ Passport no., date 
of issue, place of 

issue 

Địa chỉ liên hệ 
Address 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Number of shares 
owned at the end 

of the period 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Rate of shares 
owned at the end 

of the period 

Ghi 
chú 

Notes 

 Ông/Mr. Nguyễn Văn 
Sế 

  
 Thôn Ngọ, Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, 

Hà Nội 
Thon Ngo, Chuyen My, Phu Xuyen, 

Hanoi 

  Bố 

 Ông/Mr. Lê Ánh Huệ   
 558/37A, đường Bình Quới, phường 

28, quận Bình Thạnh, TPHCM 
558/37A, Binh Quoi St., Ward 28, 

Binh Thanh Dist., HCMC 

  Bố vợ 

 Bà/Ms. Huỳnh Thị 
Kim Chi 

  
 558/37A, đường Bình Quới, phường 

28, quận Bình Thạnh, TPHCM 
558/37A, Binh Quoi St., Ward 28, 

Binh Thanh Dist., HCMC 

  Mẹ vợ 

 Bà/Ms. Lê Huỳnh 
Bích Hương 

  
 558/37A, đường Bình Quới, phường 

28, quận Bình Thạnh, TPHCM 
558/37A, Binh Quoi St., Ward 28, 

Binh Thanh Dist., HCMC 

  Vợ 

 Nguyễn Hương Ngọc   
 558/37A, đường Bình Quới, phường 

28, quận Bình Thạnh, TPHCM 
558/37A, Binh Quoi St., Ward 28, 

Binh Thanh Dist., HCMC 

  Con 

 Nguyễn Tiến Dũng   
 558/37A, đường Bình Quới, phường 

28, quận Bình Thạnh, TPHCM 
558/37A, Binh Quoi St., Ward 28, 

Binh Thanh Dist., HCMC 

  Con 

 Nguyễn Quốc Cao   
 558/37A, đường Bình Quới, phường 

28, quận Bình Thạnh, TPHCM 
558/37A, Binh Quoi St., Ward 28, 

Binh Thanh Dist., HCMC 

  Con 
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Stt 
No. 

Họ tên  
Full name 

Tài khoản giao 
dịch chứng khoán 

(nếu có) 
Securities account 

(if any) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Position at the 
Company (if any) 

Số CMND/Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp 

ID/ Passport no., date 
of issue, place of 

issue 

Địa chỉ liên hệ 
Address 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Number of shares 
owned at the end 

of the period 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Rate of shares 
owned at the end 

of the period 

Ghi 
chú 

Notes 

 Bà/Ms. Nguyễn Thị 
Kim Oanh 

  
 205/5A Ấp Chánh 1, Tân Xuân, Hóc 

Môn, TP.HCM 
205/5A  Chanh 1 Hamlet, Tan Xuan 
Commune, Hoc Mon Dist., HCMC 

  Chị 

 Ông/Mr. Đào Văn 
Phúc 

  
 205/5A Ấp Chánh 1, Tân Xuân, Hóc 

Môn, TP.HCM 
205/5A  Chanh 1 Hamlet, Tan Xuan 
Commune, Hoc Mon Dist., HCMC 

  Anh rể 

 Ông/Mr. Nguyễn 
Đoàn Giỏi 

  
 14/1K, Tam Đông, Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn, TP.HCM 
14/1K, Tam Dong, Thoi Tam Thon, 

Hoc Mon, HCMC 

  Em 

 Bà/Ms. Trương Thị 
Toàn 

  
 14/1K, Tam Đông, Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn, TP.HCM 
14/1K, Tam Dong, Thoi Tam Thon, 

Hoc Mon, HCMC 

  
Em 
dâu 

 Ông/Mr. Nguyễn 
Mạnh Tài 

  
 Thôn Ngọ, Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, 

Hà Nội 
Thon Ngo, Chuyen My, Phu Xuyen, 

Hanoi 

  Em 

 Bà/Ms. Nguyễn Thị 
Kim 

   Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội 
Chuyen My, Phu Xuyen, Hanoi 

  
Em 
gái 

 Ông/Mr. Trần Xuân 
Hùng 

  
 Thôn Ngọ, Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, 

Hà Nội 
Thon Ngo, Chuyen My, Phu Xuyen, 

Hanoi 

  Em rể 

9 
Ông /Mr.    Lê Đăng 
Khoa 

 
Giám đốc 
Director  

361041546; 
04/5/2006; CA 

90/12 Hùng Vương, P.Thới Bình, 
Q.NK, TPCT 
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Stt 
No. 

Họ tên  
Full name 

Tài khoản giao 
dịch chứng khoán 

(nếu có) 
Securities account 

(if any) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Position at the 
Company (if any) 

Số CMND/Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp 

ID/ Passport no., date 
of issue, place of 

issue 

Địa chỉ liên hệ 
Address 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Number of shares 
owned at the end 

of the period 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Rate of shares 
owned at the end 

of the period 

Ghi 
chú 

Notes 

TPCT/ Public 
Security of Can Tho 

City 

90/12 Hùng Vương, Thoi Binh 
Ward, Ninh Kieu District, Can Tho 

City 

 Bà/ Ms. Hà Thị 
Thanh Thủy 

   

90/12 Hùng Vương, P.Thới Bình, 
Q.NK, TPCT 

90/12 Hùng Vương, Thời Bình 
Ward, Ninh Kieu District, Can Tho 

City 

  Mẹ 

 Ông / Mr. Thái Cẩm 
Vân 

   

225/12/7 đường 30/4, phường Hưng 
Lợi, Q.NK, TPCT 

225/12/7 30/4 St., Hung Loi Ward, 
Ninh Kieu Dist., Can Tho City 

  
Cha 
vợ 

 Bà / Ms. Phạm Thị 
Minh 

   

225/12/7 đường 30/4, phường Hưng 
Lợi, Q.NK, TPCT 

225/12/7 30/4 St., Hung Loi Ward, 
Ninh Kieu Dist., Can Tho City 

  Mẹ vợ 

 Bà / Ms. Thái Phạm 
Tuyết Anh 

   

90/12 Hùng Vương, P.Thới Bình, 
Q.NK, TPCT 

90/12 Hung Vuong St., Thoi Binh 
Ward, Ninh Kieu Dist., Can Tho City 

  Vợ 

 Lê Minh Châu    

90/12 Hùng Vương, P.Thới Bình, 
Q.NK, TPCT 

90/12 Hung Vuong St., Thoi Binh 
Ward, Ninh Kieu Dist., Can Tho City 

  Con 

 Lê Hồng Anh    

225/12/7 đường 30/4, phường Hưng 
Lợi, Q.NK, TPCT 

225/12/7 30/4 St., Hung Loi Ward, 
Ninh Kieu Dist., Can Tho City 

  Con 
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Stt 
No. 

Họ tên  
Full name 

Tài khoản giao 
dịch chứng khoán 

(nếu có) 
Securities account 

(if any) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Position at the 
Company (if any) 

Số CMND/Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp 

ID/ Passport no., date 
of issue, place of 

issue 

Địa chỉ liên hệ 
Address 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Number of shares 
owned at the end 

of the period 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Rate of shares 
owned at the end 

of the period 

Ghi 
chú 

Notes 

 Bà / Ms. Lê Kim 
Khánh 

   

225/12/7 đường 30/4, phường Hưng 
Lợi, Q.NK, TPCT 

225/12/7 30/4 St., Hung Loi Ward, 
Ninh Kieu Dist., Can Tho City 

  Chị 

 Ông / Mr. Trần Vĩ Tư    

90/12 Hùng Vương, P.Thời Bình, 
Q.NK, TPCT 

90/12 Hung Vuong St., Thoi Binh 
Ward, Ninh Kieu Dist., Can Tho City 

  Anh rể 

 
Bà / Ms. Lê Phương 
Thảo 

   

90/12 Hùng Vương, P.Thời Bình, 
Q.NK, TPCT 

90/12 Hung Vuong St., Thoi Binh 
Ward, Ninh Kieu Dist., Can Tho City 

  Em 

 
Ông / Mr. Trần Thanh 
Tú 

   

225/12/7 đường 30/4, phường Hưng 
Lợi, Q.NK, TPCT 

225/12/7 30/4 St., Hung Loi Ward, 
Ninh Kieu Dist., Can Tho City 

  Em rể 

 Lê Thanh Tuyền    

225/12/7 đường 30/4, phường Hưng 
Lợi, Q.NK, TPCT 

225/12/7 30/4 St., Hung Loi Ward, 
Ninh Kieu Dist., Can Tho City 

  Em 

10 Ông/Mr. Võ Văn Vân  
Phó Giám đốc 

Deputy Director 
365682948 

319 Nguyễn Văn Linh, phường 2, 
TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

319 Nguyen Van Linh St., Ward 2, 
Soc Trang City, Soc Trang Province 

0 0  

 
Bà/ Ms.  Phan Thị 
Hiệp 

  264217520 

Thị trấn Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh 
Thuận 

Tan Son Town, Ninh Son Dist., Ninh 
Thuan Province 

0 0 Mẹ 
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Stt 
No. 

Họ tên  
Full name 

Tài khoản giao 
dịch chứng khoán 

(nếu có) 
Securities account 

(if any) 

Chức vụ tại công 
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Position at the 
Company (if any) 
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ngày cấp, nơi cấp 

ID/ Passport no., date 
of issue, place of 
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Địa chỉ liên hệ 
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Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Number of shares 
owned at the end 

of the period 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Rate of shares 
owned at the end 

of the period 

Ghi 
chú 

Notes 

 Bà/ Ms.  Hồ Thị Sang   360368374 

Thị trấn Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, 
TP Cần Thơ 

Thot Not Town, Thot Not Dist., Can 
Tho City 

0 0 Mẹ vợ 

 
Bà/ Ms.  Võ Thị Mỹ 
Linh 

  365986232 

319 Nguyễn Văn Linh, phường 2, 
TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

319 Nguyen Van Linh St., Ward 2, 
Soc Trang City, Soc Trang Province 

0 0 Vợ 

 
Ông/Mr. Võ Quốc 
Khánh 

  366136461 

319 Nguyễn Văn Linh, phường 2, 
TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

319 Nguyen Van Linh St., Ward 2, 
Soc Trang City, Soc Trang Province 

0 0 Con 

 
Bà/Ms. Võ Thị Vân 
Khánh 

  366337999 

319 Nguyễn Văn Linh, phường 2, 
TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

319 Nguyen Van Linh St., Ward 2, 
Soc Trang city, Soc Trang Province 

0 0 Con 

 
Bà/ Ms.  Võ Thị 
Luyện 

  264025797 

Khu phố 7, Thị trấn Tân Sơn, Ninh 
Sơn, Ninh Thuận 

Quarter 7, Tan Son Town, Ninh Son 
Dist., Ninh Thuan Province 

0 0 Em 

 Ông/Mr.  Nguyễn Vệ   264215063 

Khu phố 7, Thị trấn Tân Sơn, Ninh 
Sơn, Ninh Thuận 

Quarter 7, Tan Son Town, Ninh Son 
Dist., Ninh Thuan Province 

0 0 Em rể 

 
Ông/Mr.  Võ Văn 
Đào 

  264025792 
TT. Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận 
Tan Son Town, Ninh Son Dist., Ninh 

Thuan Province 
0 0 Em 



39 
 

Stt 
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Họ tên  
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Tài khoản giao 
dịch chứng khoán 
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owned at the end 

of the period 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Rate of shares 
owned at the end 

of the period 

Ghi 
chú 

Notes 

 
Bà/ Ms.  Trần Thị 
Tuyết Nhung 

  284358995 
TT. Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận 
Tan Son Town, Ninh Son Dist., Ninh 

Thuan province 
0 0 

Em 
dâu 

 
Ông/Mr.  Võ Văn 
Nghĩnh 

  366376455 

Quốc lộ 1, phường 2, TP Sóc Trăng, 
tỉnh Sóc Trăng 

Highway 1, Ward 2, Soc Trang City, 
Soc Trang Province 

0 0 Em 

 
Bà/ Ms.  Phạm Thị 
Ngọc Thanh 

  363914397 

Quốc lộ 1, phường 2, TP Sóc Trăng, 
tỉnh Sóc Trăng 

Highway 1, Ward 2, Soc Trang City, 
Soc Trang Province 

0 0 
Em 
dâu 

11 
Ông/Mr.    Phạm 
Minh Quân 

 
Phó Giám đốc 

Deputy Director 

024079389; 
06/7/2010; CA 

TPHCM/ Public 
Security of HCMC 

133/2 Hòa Hưng, P.12, Q.10, Tp.HCM 
133/2 Hoa Hung St., Ward 12, Dist. 

10, HCMC 
   

 
Ông/Mr. Phạm Hồng 
Minh 

  001059016405 
133/2 Hòa Hưng, P.12, Q.10, Tp.HCM 
133/2 Hoa Hung St., Ward 12, Dist. 

10, HCMC 
  Cha 

 
Bà/Ms. Ngô Bích 
Ngọc 

  001158010925 
133/2 Hòa Hưng, P.12, Q.10, Tp.HCM 
133/2 Hoa Hung St., Ward 12, Dist. 

10, HCMC 
  Mẹ 

 
Cô/Ms. Phạm Ngọc 
Hương 

  079194004329 
133/2 Hòa Hưng, P.12, Q.10, Tp.HCM 
133/2 Hoa Hung St., Ward 12, Dist. 

10, HCMC 
  Em 

12 
Bà/Ms. Trương Thị 
Mỹ Hồng 

007C 600402 
Kế toán trưởng 

Chief 
Accountant 

361431375; 
29/05/2013; CA 

TP.Cần Thơ 
Public Security of 

336 Võ Văn Kiệt, Phường An Thới, 
Quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ 

336 Vo Van Kiet St., An Thoi Ward, 
Binh Thuy Dist., Can Tho City 

5.220 0,0004%  
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Họ tên  
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owned at the end 

of the period 

Ghi 
chú 

Notes 

Can Tho City 

 
Ông/Mr. Trương 
Ngọc Tích 

  360119683 

102/1 KV Yên Bình, Lê Bình, Cái 
Răng, TP.Cần Thơ 

102/1 Yen Binh, Le Binh, Cai Rang, 
Can Tho City 

  Cha 

 
Bà/Ms.  Nguyễn Thị 
Ký 

  092153000570 

102/1 KV Yên Bình, Lê Bình, Cái 
Răng, TP.Cần Thơ 

102/1 Yen Binh, Le Binh, Cai Rang, 
Can Tho City 

  Mẹ 

 
Ông/Mr. Nguyễn Văn 
Cường 

  362505340 

336 Võ Văn Kiệt, Phường An Thới, 
Quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ 

336 Vo Van Kiet St., An Thoi Ward, 
Binh Thuy Dist., Can Tho City 

  Chồng 

 
Nguyễn Trương Cẩm 
Giang 

  092302003928 

336 Võ Văn Kiệt, Phường An Thới, 
Quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ 

336 Vo Van Kiet St., An Thoi Ward, 
Binh Thuy Dist., Can Tho City 

  Con 

 
Nguyễn Trương Minh 
Sơn 

  
Còn nhỏ/Underage 

to have ID no. 

336 Võ Văn Kiệt, Phường An Thới, 
Quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ 

336 Vo Van Kiet St., An Thoi Ward, 
Binh Thuy Dist., Can Tho City 

  Con 

 
Ông/Mr.   Trương 
Thanh  Hiếu 

  092069000664 

102/1 KV Yên Bình, Lê Bình, Cái 
Răng, TP.Cần Thơ 

102/1 Yen Binh, Le Binh, Cai Rang, 
Can Tho City 

  Anh 

 
Bà/Ms. Trương Thị 
Mỹ Hạnh 

  361431336 
118 Lê Thị Hồng Gấm, Bình Thủy, 

TP.Cần Thơ 
  Chị 
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owned at the end 

of the period 

Ghi 
chú 

Notes 

118 Le Thi Hong Gam St., Binh 
Thuy Dist., Can Tho City 

 
Bà/Ms.  Trương Thị 
Mỹ Hằng 

  361636508 
Lê Bình, Cái Răng, TP.Cần Thơ 
Le Binh, Cai Rang, Can Tho City 

  Em 

 
Ông/Mr.  Trương 
Thanh Hiền 

  361633969 

167/4D Phạm Hùng, Yên Hòa, Lê 
Bình, Cái Răng, TP.Cần Thơ 

167/4D, Pham Hung, Yen Hoa, Le 
Binh, Cai Rang, Can Tho City 

  Em 

 
Bà/Ms.  Trương Thị 
Kim Hạnh 

  365581040 

Mỹ Huệ, Nhơn Mỹ, Kế Sách, Sóc 
Trăng 

My Hue, Nhon My, Ke Sach, Soc 
Trang Province 

  
Chị 
dâu 

 Ông/Mr.  Phan Anh   270948576 

118 Lê Thị Hồng Gấm, Bình Thủy, 
TP.Cần Thơ 

118 Le Thi Hong Gam St., Binh 
Thuy Dist., Can Tho City 

  Anh rể 

 
Ông/Mr.  Hồ Ngọc 
Tấn 

  363787419 

Đông Phước A, Châu Thành, Hậu 
Giang 

Dong Phuoc A, Chau Thanh, Hau 
Giang Province 

  Em rể 

 
Bà/Ms.   Nguyễn Thị 
Hồng Đào 

  362531768 

167/4D Phạm Hùng, Yên Hòa, Lê 
Bình, Cái Răng 

167/4D, Pham Hung, Yen Hoa, Le 
Binh, Cai Rang, Can Tho City 

  
Em 
dâu 

13 
Ông/Mr. Nguyễn 
Hoàng Anh Tuấn 

 
Thư ký Công ty 

Secretary 

361530693; 
20/7/2016; CA Vĩnh 

Long/ Public 
Security of Vinh 

82/23 Phó Cơ Điều, phường 3, 
Tp.Vĩnh Long, Vĩnh Long 

82/23, Pho Co Dieu, Ward 3, Vinh 
Long City, Vinh Long Province 
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Long Province 

 
Ông/Mr.  Nguyễn 
Hoàng Lâm 

  330918059 

82/23 Phó Cơ Điều, phường 3, 
Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

82/23, Pho Co Dieu, Ward 3, Vinh 
Long City, Vinh Long Province 

  Cha 

 
Bà/ Ms. Nguyễn 
Trương Thanh Thảo 

  331896594 

82/23 Phó Cơ Điều, phường 3, 
Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

82/23, Pho Co Dieu, Ward 3, Vinh 
Long City, Vinh Long Province 

  Em 
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